
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, Ngõ 101/1 Đường Gia Thượng, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HUMINA VIỆT NAM

0110590584

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HUMINA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUMINA VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HUMINA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985815495
Email: Humina@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện) 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
- Mua bán trang thiết bị y tế 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu: 
+ Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
+ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 
+ Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
+ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

4. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm và trừ hoạt động đấu giá)

4690

5. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

6. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

7. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ sản xuất vàng)

2420

8. Đúc sắt, thép 2431

9. Đúc kim loại màu
(Trừ đúc vàng)

2432

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

12. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

13. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

15. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593
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16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu:
+ Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
+ Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
+ Sản xuất túi đựng nữ trang;
+ Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
+ Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
+ Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít;
+Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
+ Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
+ Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
+ Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
+ Sản xuất đinh hoặc ghim;
+ Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
+ Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
+ Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
+ Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;
+ Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng;
+ Sản xuất các chi tiết kim loại khác như: Sản xuất chân vịt tàu 
và cánh; Mỏ neo; Chuông; Đường ray tàu hoả; Dụng cụ gài, 
uốn;
+ Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại;
+ Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại;
+ Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

2599

17. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

18. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

19. Sản xuất máy luyện kim 2823
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20. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
- Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu:
+ Sản xuất máy làm bột giấy;
+  Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa;
+ Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa;
+  Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa;
+ Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất 
sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm 
hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm 
sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt;
+  Sản xuất máy in, máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ 
trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác;
+  Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn;
+  Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác 
nhau;
+  Sản xuất máy và thiết bị biến đổi khác nhau như: Sản xuất 
máy để lắp đèn điện, ống (van) hoặc bóng đèn; Sản xuất máy 
cho sản xuất hoặc các công việc làm nóng thủy tinh, sợi thủy 
tinh; Sản xuất máy móc cho việc tách chất đồng vị.
+ Sản xuất thiết bị liên kết và cân bằng lốp xe; thiết bị cân 
bằng khác;
+ Sản xuất hệ thống bôi trơn trung tâm;
+ Sản xuất thiết bị hạ cánh máy bay, máy phóng máy bay vận 
tải và thiết bị liên quan;
+ Sản xuất giường thuộc da;
+ Sản xuất thiết bị phát bóng tự động (Ví dụ thiết bị đặt pin);
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

2829

21. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

22. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791
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24. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn như:
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất phao cứu sinh,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác,
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
+ Sản xuất mặt nạ khí ga.
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác...
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo;
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không;
- Sản xuất lõi bút chì;
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính;
- Sản xuất găng tay;
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ;
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt;
- Sản xuất tẩu hút xì gà;
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: Tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, mi giả, bút kẻ lông 
mày;
- Sản xuất các sản phẩm khác: Nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo, lá quả,..
- Hoạt động nhồi bông thú,
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

3290
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
CÔNG NAM

Số 6, Ngõ 16/22 
Phố Tân Thụy, 
Phường Phúc 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0380930526
67

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh: 
+ Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
+ Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su...

4752

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ CÔNG 
HUỲNH

Số Nhà 26 Phố 
Huy Du, Phường 
Cầu Diễn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0420950167
17

3 HOÀNG VĂN 
MINH

Xóm 7, Xã Diễn 
Hạnh, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40,000

0400950376
87

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093052667
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Quảng Phúc, Xã Xuân Thiên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6, Ngõ 16/22 Phố Tân Thụy, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG CÔNG NAM Nam

20/07/1993 Kinh Việt Nam

16/02/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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